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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Dafusa Việt Nam

Đại diện: 

Hoàng Gia Nhật
	Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0944.737.677

	Chuyên cung cấp đậu phụ sạch Dafusa.

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường

Đại diện: 

Nguyễn Minh Thoa


	Số 71, tổ 14, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0943.066.866
	Chuyên cung cấp giò lụa, xúc xích xông khói, chả quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Quế

Đại diện:

Phùng Thị Quế
	Số 17 Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0966.831.988
	Chuyên cung cấp giò lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty TNHH Thương mại Hải Yến

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hải Yến
	Số 2A, tổ dân cư Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0919.123.555
	Chuyên cung cấp bánh chưng xanh Hải Yến. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thụy Lâm

Đại diện:

Nguyễn Thị Cúc
	Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0976.669.658
	Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	HTX Tâm An

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thu
	Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0975.752.347
	Chuyên cung cấp bột rau, củ, quả sấy lạnh GIHO. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Rau quả sạch Chúc Sơn

Đại diện:

Hoàng Văn Khảm
	Thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0248.588.7868
	Chuyên cung cấp nấm tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	HTX Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Đoàn Kết 

Đại diện: 

Cao Thị Thủy
	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0989.686.120


	Chuyên cung cấp gạo JO2 chất lượng Khu Cháy. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Bách Dương
	KCN Cầu Gáo, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

ĐT: 0963.886.939
	Chuyên cung cấp thuốc thú y, phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Bùi Văn Duy


	Viện Nghiên Cứu Ngô, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0976.035.313
	Chuyên cung cấp các loại thuốc BVTV, cây giống, phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Mạnh Dương 

Đại diện: 

Nguyễn Thùy Dương
	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai,  Hà Nội 

ĐT: 0362.612.829
	Chuyên cung cấp các loại phân bón, vật tư nông nghiệp, giá thể trồng hoa, cây cảnh, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: 

Nhữ Thị Toan
	Thôn Song khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai,  Hà Nội

ĐT: 0243.323.2424
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hồ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thào
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0983.706.559
	Chuyên cung cấp hoa các loại, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	2
	Hồ trồng hoa

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tĩnh
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0975.731.195
	Chuyên cung cấp hoa các loại, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	3
	Hội nông dân xã Trạch Mỹ Lộc 

Đại diện:
Cao Ngọc Hảo
	Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội

ĐT: 0963.089.686
	Chuyên cung cấp sản phẩm nông sản và các loại giống cây trồng, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh rau 
Đại diện:

Nguyễn Phương Lan
	Chợ Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0912.619.577
	Chuyên cung cấp các loại rau xanh, 

phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã thủy sản và kinh doanh dịch vụ Tân Mai 

Đại diện: 
Đỗ Văn Biên
	Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0975.465.130
	Chuyên cung cấp cá giống, cá thịt

với số lượng lớn, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	2
	Hộ  chăn nuôi 
Đại diện: 
Hoàng Văn Khánh
	Thôn 11, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0979.527.067

	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống phục vụ khu vực huyện Đan Phượng và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi Đại diện:
Hoàng Đình Yên
	Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0975.855.285
	Chuyên cung cấp sữa, bò sữa giống phục vụ khu vực huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Dương Văn Hiển
	Xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0986.648.690
	Chuyên bán buôn, bán lẻ lợn thịt, bò thịt đảm bảo chất lượng, phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH một thành viên Trường Giang Lai Châu

Đại diện:  
Lù Thị Bang
	Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0988.580.999
	Chuyên cung cấp hạt macca khô, nhân hạt macca. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Công ty cổ phần Nông nghiệp và thương mại Hà Sơn
Đại diện: 
Đào Ngọc Sơn
	Số nhà 69, đường Trung Dũng, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0912.065.518
	Chuyên cung cấp cà chua, rau xà lách thủy canh, rau cải bó xôi thủy canh, cao actiso. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	3
	Công ty TNHH một thành viên Lộc trời Lai Châu
Đại diện:
Nguyễn Đức Duyên
	Bản San Thàng 2, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0988.618.298
	Chuyên cung cấp rượu putaleng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường
Đại diện:

Nguyễn Thị Loan
	Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
ĐT: 0912.389.518
	Chuyên cung cấp trà ô long, trà sencha, trà xanh hương nhài hữu cơ, trà matcha. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


Dự báo











